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	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 TỈNH YÊN BÁI

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG


Số:  309   /BĐH-HCTH
V/v quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với cộng đồng dân cư thôn bản (thay thế công văn số 304/BĐH-HCTH ngày 26/7/2021)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Yên Bái, ngày  28  tháng 7 năm 2021


	   Kính gửi:
	- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã;

- Hạt Kiểm lâm các huyện thị xã 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.


Triển khai công văn số 295/UBND-NLN ngày 14/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh; Công văn số 300/SNN-CCKL ngày 06/3/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện giao khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong năm 2020, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm đã triển khai tập huấn, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng cho cộng đồng dân cư thôn, bản cho hầu hết các xã, phường, thị trấn trong lưu vực có cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã nhận được một số văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp xã đề nghị hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với cộng đồng dân cư thôn, bản nhận khoán bảo vệ rừng. Qua nắm bắt tình hình quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020 vừa được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chi trả cho Ủy ban nhân dân cấp xã, nhiều địa phương đang rất lúng túng trong việc chi trả tiền bảo vệ rừng và hướng dẫn cộng động dân cư thôn, bản có nhận khoán bảo vệ rừng sử dụng tiền.
Về vấn đề này, sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng có ý kiến như sau:
1. Tiền bảo vệ rừng Ủy ban nhân dân cấp xã chi trả cho cộng đồng dân cư thôn, bản nhận khoán bảo vệ rừng theo phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, cộng đồng dân cư thôn, bản được toàn quyền quyết định việc sử dụng số tiền này. Để đảm bảo việc sử dụng tiền của cộng đồng dân cư thôn, bản được công khai, minh bạch và nhận được sự đồng thuận của người dân trong cộng đồng, ban quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn, bản cần xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tiền, tổ chức họp thôn, bản lấy ý kiến thống nhất của người dân trong cộng đồng làm căn cứ tổ chức thực hiện, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận làm cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát và công khai trong cộng đồng (Có mẫu dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng tiền DVMTR cho cộng đồng dân cư thôn bản gửi kèm theo phụ lục 01; biên bản họp thống nhất Quy chế theo mẫu 01 phụ lục 02). Trên cơ sở Quy chế quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của cộng đồng dân cư thôn bản, hằng năm khi được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng, tiền bảo vệ rừng, Ban quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn, bản xây dựng kế hoạch chi theo các nội dung chi đã được cụ thể hóa trong quy chế quản lý và sử dụng tiền (Có mẫu 02 phụ lục 02 kèm theo); thực hiện chi tiêu theo kế hoạch, mở sổ sách ghi chép đầy đủ, cụ thể các công việc, các khoản thu, chi và công khai với người dân tại các kỳ họp thôn, bản, đồng thời niêm yết công khai tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng để người dân theo dõi, giám sát (có các Mẫu biểu 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 phụ lục 03 kèm theo).
2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn cộng đồng dân cư thôn, bản xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tiền, xác nhận để cộng đồng dân cư thôn, bản làm căn cứ thực hiện, cũng như là cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, giám sát Ban quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn, bản thực hiện chi tiêu tiền dịch vụ môi trường rừng hoặc bảo vệ rừng hằng năm đảm bảo công khai, minh bạch có sự tham gia, đồng thuận của người dân trong cộng đồng. Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn Ban quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn, bản mở tài khoản ngân hàng để tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền đảm bảo an toàn; mở sổ sách ghi chép đầy đủ, cụ thể các công việc, các khoản thu, chi theo kế hoạch sử dụng tiền hằng năm của cộng đồng và định kỳ công khai với người dân trong cộng đồng tại những cuộc họp thôn, bản. 
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo, Hạt kiểm lâm các huyện, thị xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức hướng dẫn cộng đồng dân cư thực hiện đảm bảo việc quản lý, sử dụng tiền được công khai, minh bạch, có sự thống nhất và đồng thuận của người dân./. 
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);

- Sở NN và PTNT (B/c);    

- Nh​ư trên; 

- Lãnh đạo Quỹ;
- 02 phòng chuyên môn Quỹ;

- Lưu VT.                                                                                                             

	GIÁM ĐỐC

Tô Xuân Quý


PHỤ LỤC 1
MẪU QUY CHẾ 

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 
CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÔN/BẢN
(Kèm theo công văn số          /BĐH-HCTH ngày       /7/2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


QUY CHẾ

Quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng thôn/bản ........................
Xã......, huyện......, tỉnh Yên Bái


Quy chế được xây dựng và thông qua cuộc họp ngày ... tháng ... năm ... giữa Ban quản lý rừng cộng đồng thôn/ bản.......... (sau đây gọi tắt là Ban quản lý rừng), hộ gia đình và đại diện UBND xã ...............

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 


1. Quy chế quy định quản lý và sử dụng tiền DVMTR của thôn/ bản ..., xã ...., huyện ......, tỉnh ...

 
2. Quy chế được áp dụng cho các hộ gia đình cá nhân trong cộng đồng dân cư thôn/ bản ..., xã ...., huyện ......, tỉnh ....

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng


1. Quy chế được xây dựng và thực hiện theo nguyên tắc thảo luận tập thể, dân chủ tôn trọng ý kiến đóng góp người dân trong cộng đồng dân cư thôn/bản ... và được tổ chức thực hiện bởi Ban quản lý rừng, công khai, biểu quyết và quyết định theo đa số.


2. Quy chế được xây dựng dựa trên nguyên tắc Tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và công khai minh bạch.


3. Ban quản lý rừng và các thành viên tổ bảo vệ rừng làm việc tự nguyện và chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc được giao. 


4. Hàng năm dựa vào tình hình thực tế của thôn/ bản mà Ban quản lý rừng họp lấy ý kiến để điều chỉnh, bổ sung quy chế và kiện toàn nhân sự cho phù hợp với bối cảnh, điều kiện thực tế địa phương.


5. Thời điểm xây dựng kế hoạch sử dụng tiền: Sau ít nhất 01 tháng kể từ khi nhận được tiền chi trả DVMTR. Ban quản lý rừng họp toàn dân để thông báo số tiền DVMTR nhận được, đồng thời lấy ý kiến, thống nhất các nội dung về kế hoạch sử dụng tiền.
Điều 3. Giải thích từ ngữ 


1. Rừng cộng đồng thôn bản là rừng và đất rừng sử dụng vào mục đích lâm nghiệp được UBND huyện... giao quản lý, sử dụng ổn định lâu dài hoặc Ủy ban nhân dân xã khoán cho cộng đồng dân cư thôn/bản tổ chức bảo vệ.


2. Ban quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn/bản là đại diện cho cộng đồng dân cư thôn, được thành lập theo quyết định của UBND xã.... dựa trên đề nghị của cộng đồng thôn, bản; 

3. Bảo vệ rừng là bảo vệ hệ sinh thái rừng, bảo vệ các loài động thực vật rừng nguy cấp quý hiếm và phòng cháy chữa cháy rừng.


4. Dịch vụ môi trường rừng là hoạt động cung ứng các giá trị sử dụng của môi trường rừng.

5. Tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là số tiền hàng năm cộng đồng dân cư thôn/bản nhận được từ việc quản lý bảo vệ rừng để cung cấp các loại dịch vụ môi trường rừng cho các cơ sở thủy điện, cơ sở sản xuất nước và các dịch vụ khác theo quy định tại Luật lâm nghiệp. Tiền dịch vụ môi trường rừng được chi trả thông qua Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng tỉnh ... và các nguồn hợp pháp khác.

Chương 2

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG HẰNG NĂM 
Điều 4. Tỷ lệ trích lập các khoản chi của cộng đồng nhận được hằng năm.

1. Chi cho các hoạt động quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng:  


Tỷ lệ trích lập: .... % (……... phần trăm). 


2. Chi cho việc sử dụng các hoạt động chung trong cộng đồng 


Tỷ lệ trích lập: .... % (….... phần trăm).

Điều 5.  Quy định nội dung chi 


1. Chi tiền công tuần tra bảo vệ rừng theo khoản 1 Điều 4 Quy chế này (đơn giá cho 1 ngày công đi tuần tra bảo vệ rừng = số tiền chi cho các hoạt động quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng chia cho tổng số công tuần tra bảo vệ rừng trong năm)

2. Chi cho việc sử dụng các hoạt động chung trong cộng đồng theo khoản 2 Điều 4 Quy chế này do cộng đồng quyết định, bao gồm:

- Các khoản chi cho các cuộc sinh hoạt chung của cộng đồng như tiền điện, tiền chè nước hội họp...

- Chi tiền hỗ trợ cho các thành viên Ban quản lý rừng; chi mua văn phòng phẩm như: mua giấy bút sổ sách, chi mua sắm và sửa chữa các trang thiết bị phục vụ quản lý như máy tính cầm tay...

- Chi mua sắm các trang thiết bị cho tổ tuần tra bảo vệ rừng (quần áo bảo hộ, giầy đi rừng, mũ, đèn pin, túi ngủ, băng đỏ...)

- Chi cho các hoạt động phục vụ phòng chống cháy rừng, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ và phát triển rừng (Pa nô, bảng, biển tuyên truyền...)

- Các khoản chi khác do cộng đồng thống nhất, gồm:

+ Tổ chức các hoạt động của thôn, các ngày lễ trong năm;

+ Sửa, làm mới đường giao thông đi lại trong thôn;

+ Sửa chữa hội trường thôn; Mua sắm trang thiết bị phục vụ hội trường;

+ Các khoản chi phát sinh khác căn cứ vào tình hình thực tế do cộng đồng thôn thống nhất...

Điều 6. Quản lý, sử dụng tiền theo kế hoạch sử dụng tiền hằng năm


1. Ban quản lý rừng mở tài khoản ngân hàng để tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền đảm bảo an toàn, công khai và minh bạch.


2. Ban quản lý rừng mở sổ sách ghi chép đầy đủ, cụ thể các khoản thu, chi theo kế hoạch sử dụng tiền hằng năm của cộng đồng và định kỳ công khai với người dân trong cộng đồng tại những cuộc họp thôn, bản.
Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Giám sát, tổ chức các buổi họp 


1. Giám sát thực hiện quy chế được thực hiện bởi:
- Tất cả các hộ gia đình, chủ rừng, cộng đồng trong bản, Bí thư chi bộ và mặt trận thôn. 
- UBND xã, các cấp có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, giám sát.

2. Tổ chức các cuộc họp:
- Ban quản lý rừng tổ chức họp thống nhất và chuẩn bị các nội dung để lấy ý kiến người dân trong cộng đồng dân cư.

- Ban quản lý rừng tiến hành họp thôn để lấy ý kiến đồng thuận và thông báo công khai các nội dung chi để người dân biết; giám sát.

- Các cuộc họp thôn/bản phải đảm bảo ít nhất 2/3 số hộ trong thôn/bản tham gia và biểu quyết các nội dung Ban quản lý rừng lấy ý kiến người dân.


Điều 8. Hiệu lực và thực hiện 

- Quy chế có hiệu lực từ ngày các bên nhất trí thông qua và được UBND xã .... xác nhận.

- Quy chế này phải được niêm yết công khai tại nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt cộng đồng dân cư thôn/bản./.

   ......., ngày        tháng .... năm .... 
	XÁC NHẬN CỦA UBND

XÃ ....................
	TM. BQL RỪNG

TRƯỞNG BAN

(Ký, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC 2

(Kèm theo công văn số          /BĐH-HCTH ngày       /7/2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng)
Mẫu số 01: Biên bản họp thôn thống nhất quy chế
	UBND XÃ ...................

THÔN/BẢN.....................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP THÔN

THỐNG NHẤT QUY CHẾ THÔN BẢN QUẢN LÝ SỬ DỤNG TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Hôm nay, ngày..... tháng.... năm ......., tại thôn/bản ......................xã..............., huyện.....................


- Chủ trì cuộc họp: Ông:..................................... Chức vụ:...........................


- Thư ký cuộc họp: Ông:..................................... Chức vụ:...........................


I. Thành phần tham gia


1. Đại diện Ủy ban nhân dân xã....


- Ông: ......................................... – Chức vụ:................................................


2. Tổng số hộ gia đình tham gia họp................../.............tổng số hộ của thôn/bản.

II. Nội dung

 Lấy ý kiến đồng thuận của các hộ gia đình về các nội dung Quy chế quản lý và sử dụng tiền Dịch vụ môi trường rừng thôn/bản.

III. Kết quả cuộc họp 

Sau thời gian thảo luận và ý kiến tham gia của các hộ gia đình dự họp, thống nhất thông qua Quy chế. 

Tổng số biểu quyết thống nhất với nội dung Quy chế là: .............% 



Cuộc họp kết thúc vào .........giờ.......cùng ngày. Các thành viên tham dự đã thống nhất nội dung biên bản và ký tên xác nhận./.

Thư ký  


Chủ trì cuộc họp 

Đại diện Ủy ban nhân dân xã

Mẫu số 02: Biên bản họp thống nhất kế hoạch sử dụng tiền DVMTR 

	UBND XÃ ...................

THÔN/BẢN.....................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP THÔN/BẢN

Về việc thống nhất kế hoạch sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng 



Hôm nay, ngày..... tháng.... năm ......., tại thôn/bản (tổ)........ ................ xã..............., huyện...............


- Chủ trì cuộc họp: Ông:..................................... Chức vụ:...........................


- Thư ký cuộc họp: Ông:..................................... Chức vụ:...........................


I. Thành phần tham gia


1. Đại diện chi bộ của thôn/bản......


- Ông: ......................................... – Chức vụ:................................................


2. Tổng số hộ gia đình tham gia họp................../.............tổng số hộ của thôn/bản.



II. Nội dung cuộc họp



Xây dựng kế hoạch sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của thôn/ bản năm.......  



III. Kết quả cuộc họp


Sau khi họp và lấy ý kiến thành viên trong thôn/bản, thống nhất số tiền dịch vụ môi trường rừng của thôn/bản sẽ được sự dụng như sau:

	STT
	Nội dung chi
	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)
	Ghi chú

	1
	Tiền công tuần tra bảo vệ rừng
	
	

	2
	Các hoạt động chung trong cộng đồng 
	
	

	-
	....
	
	

	-
	....
	
	

	
	Tổng cộng
	
	



Tổng số biểu quyết thống nhất với kế hoạch sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng là: .............%.

 

Cuộc họp kết thúc vào .........giờ.......cùng ngày. Các thành viên tham dự đã thống nhất nội dung biên bản và ký tên xác nhận.
Biên bản này được niêm yết công khai tại nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt cộng đồng dân cư thôn/bản để người dân theo dõi, giám sát./.


Thư ký  


Chủ trì cuộc họp 


Đại diện chi bộ
PHỤ LỤC 3

HỆ THỐNG MẪU SỔ THU, CHI VÀ CÁC BIỂU GHI CHÉP
(Kèm theo công văn số          /BĐH-HCTH ngày       /7/2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng)
Mẫu số 01: Sổ ghi chép thu, chi

SỔ GHI CHÉP THU, CHI TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CỘNG ĐỒNG THÔN, BẢN…………NĂM ……….....

	STT
	Ngày tháng ghi sổ
	Diễn giải
	Số tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	Thu
	Chi
	Tồn
	

	1
	 
	Tiền năm trước chuyển sang (nếu còn)
	 
	 
	 
	- Theo kết quả họp thôn năm trước

	2
	 
	Tiền dịch vụ môi trường rừng năm nay
	 
	 
	 
	- Tiền thực nhận từ UBND xã hoặc Quỹ Bảo vệ PTR

	3
	 
	Tiền lãi ngân hàng
	 
	 
	 
	- Tiền lãi ngân hàng

	4
	 
	Chi tiền công cho các tổ nhóm bảo vệ rừng
	 
	 
	 
	- Kế hoạch tuần tra (Mẫu số 2)

	
	
	
	
	
	
	- Bảng chấm công tổ TTBVR (Mẫu số 3)

	
	
	
	
	
	
	- Bảng tổng hợp thanh toán (Mẫu số 4)

	5
	 
	Chi cho các hoạt động chung của thôn
	 
	 
	 
	 

	5.1
	 
	Chi mua hàng hóa, vật tư
	 
	 
	 
	- Bảng kê mua vật tư (Mẫu số 5) hoặc hóa đơn bán hàng

	
	
	
	
	
	
	- Giấy biên nhận

	-
	 
	….
	 
	 
	 
	 

	5.2
	 
	Chi khác (hỗ trợ các thành viên BQL, liên hoan, tổng kết…. )
	 
	 
	 
	Giấy biên nhận (Mẫu số 6), Danh sách nhận tiền (Mẫu số 7)

	-
	 
	….
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 


Thủ quỹ/ Thư ký Ban quản lý                                                                                        …………..,Ngày……. Tháng….. năm…….

                                                                                                                                                                                 Trưởng ban quản lý

Lưu ý: Vào kỳ họp thôn cuối năm, BQL rừng phải thông báo công khai nội dung sổ ghi chép thu, chi này để người dân theo dõi, giám sát!
Mẫu số 02: Kế hoạch tuần tra bảo vệ rừng
KẾ HOẠCH TUẦN TRA RỪNG CỦA CỘNG ĐỒNG THÔN/BẢN ............. , XÃ..............., HUYỆN.....................

	STT
	Tuyến/ địa điểm tuần tra
	Thời gian (ngày, tháng, năm đi tuần tra)
	Tổ/Nhóm/Người thực hiện
	Người kiểm tra/giám sát

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	Người lập
	..................Ngày   tháng  năm 20..

Trưởng ban quản lý



Lưu ý: Kế hoạch này được niêm yết công khai tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng để người dân theo dõi, giám sát!

Mẫu số 03: Bảng chấm công tuần tra bảo vệ rừng của nhóm
BẢNG CHẤM CÔNG TUẦN TRA BẢO VỆ RỪNG NĂM...
Nhóm:..............Thôn/bản...... Xã...... Huyện...... Tỉnh Yên Bái
	TT
	Họ và tên
	Ngày trong Tháng……./………
	Tổng số ngày công

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Người chấm công

(Ký, họ tên)
	Trưởng nhóm BVR

(Ký, họ tên)



Mẫu số 04. Bảng kê thanh toán tiền tuần tra bảo vệ rừng của thôn bản
BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN TUẦN TRA BẢO VỆ RỪNG NĂM...
Thôn/bản...... Xã...... Huyện...... Tỉnh Yên Bái
	TT
	Họ và tên
	Số ngày công
	Tổng ngày công
	Đơn giá (đồng)
	Số tiền (đồng)
	Ký nhận tiền

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu
(Ký, họ tên)
	…….., ngày…..tháng……năm…….

Trưởng BQL

(Ký, họ tên)


Lưu ý: Bảng kê thành toán này được niêm yết công khai tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng để người dân theo dõi, giám sát!
Mẫu số 05: Bảng kê mua vật tư

BẢNG KÊ MUA VẬT TƯ

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


	
	
	…………., ngày ... tháng ...  năm ...
Người mua hàng

(Ký, họ tên)


Mẫu số 06. Giấy biên nhận khi trường hợp không có hóa đơn mua hàng
GIẤY BIÊN NHẬN

Ngày ……tháng……..năm...
Họ tên người chi tiền:………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………

Họ tên người nhận tiền:……………………………………………………………………..
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Nội dung/Lý do chi tiền:…………………………………………………………………...

……………………………………………………………….................................................

Số tiền:…………………………… đồng, ghi bằng chữ ………………………..........……

	Người chi tiền

(Ký, họ tên)
	Người nhận tiền

(Ký, họ tên)



Mẫu số 07: Danh sách nhận tiền hỗ trợ các thành viên BQL
DANH SÁCH 
NHẬN TIỀN HỖ TRỢ CÁC THÀNH VIÊN BQL RỪNG CỘNG ĐỒNG

THÔN.................... XÃ..........................NĂM ................
	STT
	Họ và Tên
	Số tiền (đồng)
	Ký nhận
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 


	Người phát tiền
(Ký, họ tên)
	
	……, ngày… tháng… năm…
Trưởng BQL thôn/bản...
(Ký, họ tên)


Lưu ý: Danh sách này được niêm yết công khai tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng để người dân theo dõi, giám sát!
